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I/ ĐẠI SỐ :
· Giải phương trình
· Giải bài toán bằng cách lập phương trình
· Bất phương trình
II/ HÌNH HỌC:
· Định lý Talet  ( Thuận – đảo)
· Tính chất đường phân giác của tam giác
· Định nghĩa 2 tam giác đồng dạng
III/ BÀI TẬP :
PHƯƠNG TRÌNH CÓ ẨN Ở MẪU :
· ĐKXĐ : x ≠ 1
· MTC : 3( x – 1 )
· Quy đồng : 3 ( 7x- 3) = 2 ( x -1 )
( các em giải pt bình thường như đã  học)  
  x= 7/19 ( nhận) 
Kết luận : Vậy pt có nghiệm là :…….
Hay là viết cách khác bằng ký hiệu : S = {…..} 
Bài 1:  Giải các phương trình sau
a) 2 – x= 3x + 1
b) 4x + 7 ( x - 2) = - 9x + 5
c) 5x – 2 ( 3x – 5 ) = 7x + 11
d) (5x + 2)(x – 7) = 0
e) 2x(x – 5 ) + 3 ( x – 5 ) = 0
f) 

g) 
   
h) 
  
i) 
j) 
k) 

l) 

Bài 2: Giải bất phương trình rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số 

a/         b/    3x – 2 > x + 5



b/           c/      [image: ]        e/ 
* Giải bài toán bằng cách lập phương trình :
1/Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4m và chu vi bằng 40m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Gọi x (m) là chiều rộng của hình chữ nhật ( điều kiện x > 0 )
· Chiều dài của hình chữ nhật là :  x + 4  ( m)
( Các em nhớ chu vi của hcn bằng  ( chiều dài + c. rộng ) .2 )
Theo đề bài ta có phương trình :
2.( x +4 + x ) = 40
· Các em Giải phương trình tìm x 
· Kết luận ( xem có phù hợp với điều kiện hay không )
· Tính diện tich theo yêu cầu đề bài.
( Nếu tìm nữa chu vi trước thì phương trình là : x +4 + x  = 20 )

[image: ]
3/  Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 15km/h và sau đó quay trở về từ B đến A với v.tốc 12km/h. Cả đi lẫn về mất 4 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.
HƯỚNG DẪN:( nhớ : quãng đường = vận tốc. thời gian = > t.gian = …………)
Gọi x (km) là quãng đường AB ( điều kiện x > 0 )

Thời gian đi từ A đến B là : ( h)

Thời gian từ B về A là : ( h )
(( Cả đi lẫn về mất 4 giờ 30 phút : các hiểu như thế nào ??? )
Theo đề bài ta có phương trình :


………   +   ………  =     ( 4 giờ 30 phút =  giờ )
· Giải phương trình tìm x và kết luận
4/ Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Nếu giảm chiều rộng đi 4m và tăng chiều dài thêm 3m thì diện tích khu vườn giảm đi 75m2. Tính các kích thước khu vườn lúc ban đầu.
5/Nhân dịp 30/4 siêu thị điện máy có khuyến mãi trên hóa đơn tính tiền. Nếu hóa đơn trị giá từ 5 triệu thì giảm 5%, từ 12 triệu thì giảm 15%. Bác Thanh đã mua 1 quạt máy giá 2,2 triệu đồng,1 máy lạnh giá 11 triệu đồng, 1 nồi cơm điện giá 1,5 triệu đồng ở siêu thị đó theo giá niêm yết. Hỏi bác Thanh đã trả  bao nhiêu tiền sau khi giảm giá?
6/ Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 30km/h và sau đó quay trở về từ B đến A với v.tốc 40km/h. Tính quãng đường AB. Biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về 45 phút.
7/ Một người đi ô tô  từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 45km/h và sau đó quay trở về từ B đến A với vận tốc 60km/h. Tính quãng đường AB. Biết thời gian về  ít  hơn thời gian đi là 20 phút.
*HÌNH HỌC

1/ Cho tam giác ABC có AB = 24cm, AC = 18cm , trên AB lấy M sao cho AM = 8cm, trên AC lấy điểm N sao cho AN = 6cm
a)Chứng tỏ MN//BC
b)Cho BC = 36cm. Tính MN
2/ Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm A, B ở hai bên bờ sông người ta làm như sau: trên bờ chứa điểm A chọn điểm C, chọn điểm D trên đoạn AC rồi dựng [image: ]DE song song với AB (E ở trên đoạn BC và nằm cùng bờ chứa điểm A) (xem hình vẽ). Biết rằng AC = 42 m, CD = 16 m, DE = 14 m. 
a)Tính khoảng cách AB 
[image: ]b)Tính BC , biết CE = 8m  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
3/ Cho tam giác ABC có AM là phân giác của góc BAC.
a)Theo tính chất đường phân giác của tam giác, em hãy viết 2 tỉ số bằng nhau
b)Tính MC
[image: ]
4/ Cho như hình vẽ ( CD =15m; BM = 30m )
a) Chứng tỏ AB//CD
b) Tính AB (MC=10m)
c) Hãy liệt kê các góc của ABM bằng các góc của DCM

5/ Cho tam giác ABC có AB = 24cm, AC = 18cm , trên AB lấy M sao cho AM = 8cm, kẻ MN // BC ( điểm N thuộc cạnh AC )
a) Tính NC
b) Cho BC = 36cm. Tính MN
c) Kẻ ME // AC . Tính BE


6/ Cho ABC đồng dạng ()DEF
a)Viết tỉ số đồng dạng




b)Viết các góc tương ứng bằng nhau
7/Cho ABC DEF, có góc A = 60, góc B = 75


a)Tính góc C của  ABC ;      b)Tính các góc của DEF
c)Viết tỉ số đồng dạng




8/ Cho ABC MNE có góc A = 60, góc N = 75


a)Tính góc B và góc C của  ABC  ;    b) Tính góc M và góc E của  MNE


9/Cho ABC DEF và AB = 12 cm, BC = 18cm, DE= 20cm
a)Viết  tỉ số đồng dạng ;    
  b)Tính EF
10/ Cho ABC nhọn (AB< AC); ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. 
a) Chứng minh HFB đồng dạng với HEC.
b) 
Chứng minh  BH.BEBF.BA
c) Chứng minh góc BFD bằng góc ACD.
d) Lấy M là điểm đối xứng của H qua E và gọi I là giao điểm của BH với DF. 

Chứng minh: BI.BMBH.BE

11/ Cho ABC có ba góc nhọn , hai đường cao BE và CD cắt nhau tại H   

        a) C/m :∆HDB  ∆HEC


        b)  C/m : AEB và ADC đồng dạng . Suy ra AE . AC = AD . AB 


c) C/m :  AED và ABC đồng dạng .
d)Kẻ AH cắt BC tại I. Biết BI = 3 cm ; IC = 6 cm,HI = 2cm  . Tính diện tích AI .
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1). Mot khu vudn hinh chit nhat c¢é chu vi 72m va dién tich 288m?”. Tinh chiéu dai
va chiéu rong cua khu vuon?

2). Mot miéng dét hinh chir nhit c6 chi vi 40m va chiéu dai gp 4 lan chiéu rong.
Tinh kich thudc ctia miéng dit?

3). M6t khu vudn hinh chir nhat c6 chiéu dai hon chiéu rong 6m. Néu ting chiéu
dai 2m va ting chiéu rong 1m thi dién tich tang 80m?. Tinh chu vi lic dau ctia khu
vudm?

4). Quang duomg AB dai 270km. Hai 6 t6 khoi hanh cing lie di tir A dén B. O t6
thir nhat chay nhanh hon 6 6 thir hai 12km/h nén dén true 6 t6 thir hai 40 phut.
Tinh van téc cia mdi 6 t6?

éu. Xe di tir A di trude 1 gior 15
nhau tai diém cach A 130km. Tinh van toc
¢u hon xe di tir A 20km.

5). Trén quang duong AB c6 hai 6 t6 di ngugc cl

pht thi xe di tir B xudt phat. Hai xe
mdi xe. Biét mdi gior xe di tir B din

6). Mot nguoi di xe may tir A dén B. Cung lic thi mgt ngudi khac di xe may tir B
dén A véi van toc bing % van tbe cua xe may di tir A. Sau 2 gio thi hai nguoi gap
nhau. Hoi mdi nguoi di quing dudng AB hét bao lau?
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